
  

 

 

 

 
 

STT TÊN THƯƠNG HIỆU/ CỬA HÀNG 

1  Công ty TNHH 1618Play  

2  Công ty CP 9PAY  

3  Công ty TNHH Vé máy bay trực tuyến ABAY  

4  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ ACE (nay là ChuBB Việt Nam)  

5  Công ty TNHH Silvrr Vision  

6  Công ty CP Công nghệ Aladdin  

7  Hãng Hàng không quốc gia Cambodia Angkor Air   

8  Công ty TNHH MTV Quảng cáo Dịch vụ Truyền hình Du lịch Ảnh Việt  

9  Công ty TNHH Công viên châu Á  

10  Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu  

11  Công ty Cổ phần Bạch Minh  

12  Công ty TNHH Hàng không Tre Việt  

13  Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà  

14  Công ty CP thương mại điện tử Bảo Kim  

15  Báo Tuổi Trẻ   

16  Ngân hàng TMCP Bảo Việt  



  

 

 

 

17  BE  

18  Công ty CP Be Group  

19  Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến   

20  Công ty TNHH Bình Hạnh Đan   

21  Công ty TNHH Một thành viên ngôi sao Cineplex BHD Việt Nam  

22  Công ty TNHH Bigtime  

23  Chi nhánh Công ty TNHH Khách sạn Kim Cương Xanh  

24  Công ty TNHH Công nghệ Funmobi Việt Nam  

25  Công ty CP Canifa  

26  Công ty CP giải pháp CEB  

27  Công ty TNHH Chợ Tốt  

28  Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam  

29  Văn phòng Bộ Xây Dựng  

30  Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam  

31  Công ty TNHH Công Nghệ ITIM  

32  Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ kế hoạch và đầu tư  

33  Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Đại Việt  

34  Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng  



  

 

 

 

35  Công ty CP DV BCVT Sài Gòn  

36  Đại học Bà Rịa Vũng Tàu  

37  Đại học Hồng Bàng  

38  Công ty TNHH Digistar  

39  Công ty CP công nghệ SAPO   

40  Công ty CP dịch vụ và thương mại điện tử quốc tế EBIS  

41 
 Trung Tâm Phát Triển Thương Mại Điện Tử - Cục thương mại điện tử và công nghệ thông 

tin - Bộ công thương  

42  Công ty CP Giải pháp thanh toán điện lực và viễn thông  

43  Công ty CP Edoctor  

44  Công ty TNHH E-Mart Việt Nam  

45  Công ty Cổ phần dịch vụ EPAY  

46  Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch cáp treo Fansipan Sapa  

47  Công ty CP Công nghệ FINVIET  

48  Công ty Cổ phần Công nghệ FINVIET  

49  Công ty Cổ phần FUNTAP  

50  Công ty CP Dịch vụ chuyển phát nhanh Phương Trang  

51  Công Ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ FWD  

52  Công ty bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam  



  

 

 

 

53  Công ty CP Giang Nam Logistics  

54  Công ty CP Gigatum Việt Nam  

55  Công ty CP GMO RUNSYSTEM  

56  Công ty Cổ phần Thanh toán G  

57  Công ty TNHH GS25 Việt Nam  

58  Công ty cổ phần Viễn thông di động toàn cầu  

59  Công ty cổ phần Hàng Không Hải Âu  

60  Công ty Cổ phần công nghệ Haravan  

61  Công ty TNHH Du lịch và dịch vụ hàng không hoàng gia  

62  Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Hải Phòng  

63  Quỹ hiểu về trái tim  

64  Công ty CP Tích hợp Công nghệ Khách sạn Việt Nam  

65  Chi nhánh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc tại Hòn Thơm  

66  Công ty CP Phần mềm Hi Vọng  

67  Công ty Cổ phần thời trang American (chuyển giao HĐ từ Công ty CP Thế giới Phụ nữ)  

68  Công ty cổ phần INET  

69  Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm Inet  

70  Nền tảng nhân đạo số iNhandao  



  

 

 

 

71  Công ty Cổ phần CIS  

72 Viện phát triển bảo hiểm VN 

73  Công ty TNHH MTV IVIVU  

74  Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ JUNO  

75  Công Ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Phúc Sinh  

76  Công ty TNHH Một thành viên Giờ giải lao (nay là Công ty TNHH Recess)  

77  Công ty TNHH M12 PLUS  

78  Công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam  

79  Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone  

80  Ngân hàng TMCP Quân đội  

81  Công ty CP Giải trí Giải trí di động  

82  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mercury  

83  Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (MIC)  

84  Công ty CP Misa  

85  Công ty CP Dịch vụ Gia tăng Mobifone  

86  Tổng công ty viễn thông Mobifone  

87  Công ty Cổ phần di động trực tuyến  

88  Công ty Cổ phần Dịc vụ Thương mại và Công nghệ M-PAY  



  

 

 

 

89  Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam  

90  Công ty CP Ngân Lượng  

91  Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ trực tuyến OnePay  

92  Công ty CP Bảo hiểm Opes  

93  Công ty TNHH P.A Việt Nam  

94  Công ty Cổ phần Công nghệ PAYME   

95  Công ty CP Paytech  

96  Công ty CP hàng tiêu dùng Phúc Sinh  

97  Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex  

98  Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam  

99  Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện  

100  Công ty bảo hiểm bưu điện Gia định  

101  Công ty CP AIRPAY (tên cũ: công ty CP phát triển thể thao điện tử VN)  

102  Sacombank  

103  Công ty CP DV TM Tổng hợp Vincommerce  

104  Công ty CP Công nghệ thông tin Đông Nam Á  

105  Công ty TNHH Ví FPT  

106  Công ty TNHH SIGLAZ Việt Nam  



  

 

 

 

107  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mạng lưới thông minh  

108  Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn  

109  SNPHP  

110  Công ty CP VCCorp  

111  Công ty CP Công nghệ dịch vụ chia sẻ Việt Nam   

112  STBCHECKOUT  

113  Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long - Chi nhánh công viên  Sunworld Hạ Long  

114  TAMTRILUC  

115  Công ty TNHH Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép  

116  Tổng cục Thuế  

117  Công ty TNHH Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép Thị Vải  

118  Thai Air Co., Ltd   

119  Công ty TNHH Hoa sen Việt  

120  Công ty Cổ phần chuỗi thực phầm THFC  

121  Công ty TNHH MTV Ticketbox  

122  Ngân hàng TMCP Tiên Phong  

123  Công ty CP giáo dục Topica English  

124  Công ty CP phát triển công nghệ thương mại và du lịch  



  

 

 

 

125  Công ty CP Dịch vụ trực tuyến FPT  

126  Công ty Cổ phần Truemoney Việt Nam   

127  Công ty CP Công nghệ Giáo dục Thành Phát  

128  Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi  

129  Ủy ban nhân dân Quận 9  

130  Ủy ban nhân dân Quận Tân Phú  

131  Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông  

132  VATOVN  

133  Công ty CP Phát triển dịch vụ học tập và giải trí trực tuyến (VDC-Net2E)  

134  Công ty CP AIRPAY (tên cũ: Công ty CP phát triển thể thao điện tử Việt Nam)  

135  Công ty CP trò chơi VEGA  

136  CTCP TM Dịch vụ & Du lịch Tam Vương   

137  Công ty cổ phần Xích Việt   

138  Công ty TNHH Viethealthy  

139  Công ty CP Hàng không Vietjet  

140  Công ty CP Viễn thông Di động VIETNAMMOBILE   

141  Tổng công ty Dịch vụ số Viettel- Chi nhánh tập đoàn Viễn thông – Quân đội Viettel  

142  Công ty CP Thương mại dịch vụ Viglacera  



  

 

 

 

143  Công ty Cổ phần Dịch vụ Nền di động Việt Nam  

144  Công ty CP Vi Mô  

145  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam  

146  Công ty Cổ phần tập đoàn VINEN  

147  Công ty CP VinID  

148  Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt  

149  Tổng công ty hàng không Việt Nam  

150  Công ty Cổ phần trực tuyến FPT  

151  Công ty CP Giải pháp thanh toán Việt Nam  

152  Công ty Cổ Phần Thanh toán điện tử VNPT  

153  Tổng công ty truyền  thông  

154  Tổng công ty truyền thông  

155  VNPTPAYSTB  

156  Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam  

157   Công ty VTC Công nghệ và nội dung số  

158  Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số  

159  Công ty Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam  

160  Công ty TNHH dịch vụ thanh toán WePay  



  

 

 

 

161  Xí nghiệp xe buýt Yên Viên - Chi nhánh Tổng công ty vận tải Hà Nội  

162  Công ty TNHH Xeca Việt Nam  

163  Công ty CP Du lịch Xtravel  

164  Công ty TNHH Hanse Yes24 Vina  

165  Công ty CP Dịch vụ Thương mại Việt Nam Trực Tuyến  

166  YSCHOOL  

167  Công ty CP ZION  

168 Trung tâm dịch vụ số Mobifone - Chi nhánh Tổng Công ty viễn thông Mobifone 

169 SAIGONBANK 

170 CTCP HÀNG KHÔNG TRE VIỆT 

171 CTCP TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 

172 NH TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX 

173 Công ty Cổ phần Appotapay  

174 Tạp chí điện tử Ngày nay Online 

175 Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Sinh thái VINBUS 

176 Công ty CP Điện Ảnh 12-9 

177 Công ty Cổ phần NCT 

178 Cổng Dịch vụ cổng quốc gia 



  

 

 

 

179 Công ty TNHH MTV phần mềm INET 

180 Công ty Cổ phần thông tin hàng hóa Việt Nam 

181 Công ty Cổ phần Bytesoft Việt Nam 

182 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Mobifone 

183 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Số FLC 

184 Công ty PA Việt Nam 

185 Công ty CP DOLPHIN SOLUTIONS 

186 Công ty TNHH YOUMED Việt Nam 

187 Công ty TNHH COCCOC 

188 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SGB) 

189 Trường Đại học kinh tế TP. HCM 

190 Công ty Cổ phần JETPAY 

191 Tổng công ty hàng không Việt Nam - CTCP 

192 Công TNHH ONEFIN Việt Nam 

193 Ngân hàng TMCP Việt nam Thịnh vượng 

194 Công ty Cổ phần viễn thông ASIM 

195 CÔNG TY CỔ PHẦN FIINGROUP 

196 Công ty CP Công nghệ thanh toán thành phố 



  

 

 

 

197 Công ty cổ phần Truemoney Việt Nam 

198 Công ty Cổ phần GHTK 

199 Công ty CP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam 

200 Công ty CP Cổng Trung gian thanh toán Ngân Lượng 

201 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất  

202 Công ty Cổ phần VinID Pay 

203 Công ty Cổ phần cổng Trung gian thanh toán Ngân lượng 

204 Công ty Cổ phần Công nghệ Vi Mô 

205 Công ty CP Dịch vụ trực Tuyến Cộng Đồng Việt 

206 Công ty Cổ phần Cái Mép Gemadept Terminal Link  

207 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ, Giáo dục và Y tế ERA  

208 Công ty CP Tập đoàn Công nghệ HTP 

209 Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 

210 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT 

211 Công TNHH SIGLAZ Việt Nam 

212 Công TNHH PHần Mềm HI Vọng  

213 Công Ty Cổ Phần Xích Việt 

214 Công Ty Cổ Phần Hàng Không Vietjet 



  

 

 

 

215 Công ty TNHH Siêu Dữ Liệu Trực Tuyến 

216 Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ Đăng ký kinh doanh 

217 Công ty Cổ phần Công nghệ VIDIVA 

218 Công ty TNHH Du lịch Trần Việt 

219 Công ty Cổ phần Thanh toán Neo 

220 
Trung tâm tính cước và thanh khoản Mobifone – chi nhánh tổng công ty viễn thông 

Mobifone 

221 Công ty TNHH Thành Bưởi 

222 Công ty TNHH Ảnh Việt HOP ON – HOP OFF Việt Nam 

223 Báo Người Lao Động 

 


